DANH MỤC VIẾT TẮT

	ĐV
	Động vật

	HS
	Học sinh

	KTĐG
	Kiểm tra đánh giá

	MCQ
	Câu hỏi nhiều lựa chọn

	TNKQ
	Trắc nghiệm khách quan

	TV
	Thực vật


PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU


Sinh thái học là một môn khoa học nghiên cứu về tổ chức sống, môi trường sống và mối quan hệ qua lại giữa chúng; các kiến thức đa dạng, có nhiều kiến thức liên môn, nhiều kiến thức khó và nhiều ứng dụng thực tế. Sinh thái học và sinh học tiến hóa giúp các nhà khoa học có những hiểu biết cần thiết để bảo tồn và duy trì sự sống trên trái đất nhờ có những giá trị hữu ích cho các nỗ lực bảo vệ môi trường. Hơn nữa, sự ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái trong đó có nhân tố vô sinh đã tạo nên tính thích nghi cho cá thể sinh vật là một trong những nội dung khó. Mỗi cá thể sinh vật khi sống trong môi trường nào đó, các đặc điểm sinh lý, tiến hóa, sinh thái và tập tính (đối với động vật)…. phù hợp với điều kiện môi trường sống của chúng.  Ngoài nội dung kiến thức được dùng để ôn thi đại học và thi HSG, trong vài năm gần đây còn có thêm các nội dung thực hành sinh thái thích nghi, đây là nội dung tương đối khó, hơn nữa học sinh phải sử dụng nhiều kiến thức sâu, ít tiếp cận trong chương trình phổ thông. Do vậy, việc xây dựng hệ thống kiến thức, hệ thống câu hỏi tự luận và trắc nghiệm dùng cho ôn thi học sinh giỏi, luyện thi đại học nói chung và tại trường THPT Chuyên của tỉnh nói riêng là việc làm cần thiết, vì thế tôi lựa chọn chuyên đề bồi dưỡng cho bản thân là: Tính thích nghi của cá thể sinh vật.
Nhằm mục đích giúp các em học sinh có kiến thức chuyên sâu hơn về phần này để các em có nền tảng tốt để theo học đội tuyển HSG, tôi biên soạn chuyên đề theo cấu trúc mới một cách chi tiết, cơ bản, tổng hợp và chuyên sâu, cùng một số dạng bài tập và câu hỏi mà các em sẽ gặp phải khi làm đề thi HSG các cấp với hi vọng làm tài liệu đọc và ôn tập cho các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi. Do vậy, chuyên đề hướng tới hai mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng được mạch kiến thức cơ bản của chuyên đề, có thể áp dụng để dạy nền cho mọi đối tượng học sinh.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận để dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp Quốc gia.


Chuyên đề đã được sử dụng để giảng dạy và ôn tập cho học sinh lớp 12, đặc biệt là học sinh các khối chuyên Sinh và các học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi; có thể sử dụng cho mọi đối tượng học sinh, tùy theo mức độ nhận thức và trình độ người học mà người dạy có thể vận dụng cho phù hợp.
PHẦN HAI: NỘI DUNG

CHƯƠNG I. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ:TÍNH THÍCH NGHI CỦA CÁ THỂ SINH VẬT


Mỗi nhân tố sinh thái có tầm quan trọng và ảnh hưởng nhất định đến sinh vật. Bản thân sinh vật có sự phản ứng lại với các nhân tố sinh thái, đặc biệt là các nhân tố vô sinh và thể hiện ở những đặc điểm thích nghi của cá thể sinh vật về hình thái, giải phẫu, hoạt động sinh lý, sinh sản … Sự tác động của nhân tố sinh thái vô sinh tuân theo những qui luật cơ bản của sinh thái học, trong chuyên đề này tôi làm sáng tỏ ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh lên tính thích nghi của cá thể sinh vật.

I. Sự thích nghi của sinh vật với ánh sáng

1.1. Nguồn ánh sáng và ý nghĩa của nó với sinh vật


Năng lượng cung cấp cho mọi sự sống trên trái đất từ ánh sáng mặt trời. Sao băng, mặt trăng, những tia vũ trụ cung cấp cho mặt đất những nguồn năng lượng khác, nhưng quá nhỏ bé so với năng lượng mặt trời.


Bức xạ mặt trời xuyên qua khí quyển, bị các chất trong khí quyển như oxi, ozon, khí các bo níc, hơi nước … hấp thụ một phần (19%). Phần ánh sáng chiếu xuống trái đất là ánh sáng trực xạ, còn phần bị bụi, hơi nước khuếch tán là ánh sáng tán xạ. Ánh sáng phân bố không đều trên mặt đất và thay đổi theo thời gian trong năm.


Ánh sáng là nhân tố cơ bản của môi trường tự nhiên chi phối trực tiếp hay gián tiếp đến mọi nhân tố khác. Ánh sáng giảm dần từ xích đạo đến vùng cực của trái đất, từ mặt nước đến đáy sâu và biến đổi tuần hoàn theo ngày đêm và theo mùa.


Về thành phần quang phổ có thể chia làm 3 thành phần chính tùy theo độ dài sóng:

- Tia tử ngoại có độ dài sóng ngắn ( ( < 3600 A0), mắt thường không thể nhìn thấy được. Phần lớn các tia sóng ngắn gây độc hại đến cơ thể đã bị màng ozon của khí quyển hấp thụ ở độ cao 25 – 39 Km. Chỉ có những tia có bước sóng từ 290 – 380 nm xuống đến mặt đất. Chúng có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, tham gia vào sự chuyển hóa vitamin ở động vật: với lượng nhỏ kích thích hình thành vitamin D chống còi xương ở động vật và người, xúc tiến sự hình thành antoxyan ở thực vật; song nếu cường độ mạnh, tia tử ngoại có thể hủy hoại chất nguyên sinh và hoạt động của các hệ enzim, gây ung thư da, ức chế sự sinh trưởng, phá hủy tế bào.

- Ánh sáng nhìn thấy (( khoảng 3600 – 7600 A0), trực tiếp tham gia vào quang hợp, quyết định thành phần cấu trúc của hệ sắc tố và sự phân bố của các loài thực vật, có ảnh hưởng đến hoạt động của thị giác, hệ thần kinh và sinh sản của động vật. 

- Tia hồng ngoại (( > 7600A0), chủ yếu tạo nhiệt. Loại tia này sản sinh nhiệt nên có ảnh hưởng đến cơ quan cảm giác và điều hòa nhiệt của hệ thần kinh động vật và các hoạt động sinh lý của thực vật.

1.2. Sự thích nghi của thực vật với ánh sáng

Ánh sáng được coi là nhân tố sinh thái vừa có tác dụng giới hạn, vừa có tác dụng điều chỉnh. Ánh sáng trắng là “nguồn sống” của cây xanh và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của thực vật. Ánh sáng phân bố không đều theo không gian và thời gian: Cường độ ánh sáng giảm từ xích đạo đến 2 cực Trái Đất do tăng góc lệch của tia sáng và do tăng độ dầy của lớp khí quyển bao quanh. Ánh sáng chiếu xuống tầng nước thay đổi về thành phần quang phổ, giảm về cường độ và độ dài thời gian chiếu sáng. Ở độ sâu trên 200m, ánh sáng không còn nữa, đáy biển là một màn đêm vĩnh cửu.

Các sinh vật quang hợp hấp thụ ánh sáng mặt trời cung cấp năng lượng đầu vào cho các hệ sinh thái. Môi trường có quá ít ánh sáng sẽ làm hạn chế sự phân bố của các sinh vật quang hợp. Trong rừng, dưới tán của các cây cao, các cây cạnh tranh nhau để giành khoảng trống có nhiều ánh sáng, nhất là các cây mầm mọc ở sàn rừng. Trong môi trường thủy sinh, ánh sáng được hấp thụ chọn lọc qua từng lớp nước, khoảng 45% ánh sáng đỏ và khoảng 2% ánh sáng xanh xuyên ứu mỗi lớp nước. Kết quả là các sinh vật quang hợp phân bố chủ yếu ở lớp nước bề mặt.
Môi trường có quá nhiều ánh sáng cũng làm hạn chế sự tồn tại của các loài. Càng lên cao, tầng khí quyển càng mỏng, càng hấp thụ ít các tia cực tím, do đó ở trên núi cao các tia sáng mặt trời rất dễ phá hủy cấu trúc của AND và protein của sinh vật.
Trong các hệ sinh thái khác, ví dụ như sa mạc ánh sáng có thể làm tăng nhiệt độ của môi trường gây nên căng thẳng về nhiệt độ đối với sinh vật không có khả năng di chuyển để tránh nắng hoặc ánh sáng có thể làm tăng quá trình bốc hơi nước qua đó làm giảm nhiệt độ của cơ thể.

Thực vật được chia thành nhiều nhóm thích nghi với môi trường có điều kiện chiếu sáng khác nhau: Cây ưa sáng: mọc ở nơi quang đãng có ánh sáng mạnh như thảo nguyên hoặc ở tầng trên của tán rừng như: cây gỗ tếch, phi lao, các cây họ lúa, họ đậu. Cây ưa bóng: sống nơi ít ánh sáng, chủ yếu là ánh sáng tán xạ như dưới bóng của cây khác, trong hang đá... ví dụ cây ráy, vạn niên thanh, nhiều loài cây họ Gừng, họ Cà phê... Cây chịu bóng sống dưới ánh sáng vừa phải, mang những đặc điểm trung gian của 2 nhóm trên, ví dụ: cây dầu rái, ràng ràng...


Cây gỗ ưa sáng có tán rộng, nhiều cành lá, vỏ cây dày, màu nhạt, có lá dày, nhẵn, số lượng gân lá, lỗ khí nhiều. Một số loài cây, lá có phủ một số lớp lông dày có tác dụng cách nhiệt và phản chiếu ánh sáng như cây mua, cây bạch đàn lá xếp nghiêng hẹn chế diện tích tiếp xúc với ánh sáng.


Về giải phẫu: lá cây ưa sáng có mô giậu phát triển, thường có nhiều lớp. Hệ thống mạch dẫn phát triển, kích thước hạt diệp lục bé, tế bào biểu bì bé, thành tế bào ngoằn ngoèo, cu tin dày.


Cây ưa sáng có hoạt động trao đổi chất mạnh thể hiện trong các hoạt động hô hấp, quang hợp và thoát hơi nước do đó tốc độ sinh trưởng nhanh. Khi cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp của cây ưa sáng tăng cho đến mức cực đại vào buổi trưa sau đó giảm. Ngược lại nếu thiếu ánh sáng thì cây quang hợp kém, vì lượng ATP cung cấp năng lượng cho các phản ứng tổng hợp giảm nhiều.


Cây gỗ ưa bóng có tán nhỏ tập trung ở phần ngọn. Phần thân không có cành chiếm tỷ lệ lớn, vỏ mỏng, màu xám. Lá mỏng, xếp xen kẽ nhau trong không gian, có thể sử dụng được ánh sáng tán xạ, số lượng gân lá và lỗ khí ít.


Cây ưa bóng, mô giậu thường có một lớp gồm những tế bào ngắn có khi không có mô giậu. Mô xốp và các khoảng trống trong lá phát triển, tầng cutin rất mỏng hoặc không có, hạt diệp lục lớn, số lượng diệp lục nhiều nên lá có màu xanh thẫm. Cây ưa bóng có tốc độ trao đổi chất chậm hơn cây ưa sáng nên tốc độ sinh trưởng và phát triển chậm hơn.


Cỡ và cấu trúc lá lý giải về tính đa dạng bên ngoài mà ta có thể nhìn thấy ở các dạng cây. Lá lớn thường thấy ở trong rừng mưa nhiệt đới. Lá bé thường thấy trong môi trường khô hoặc rất lạnh, nơi mà nước lỏng rất khan hiếm.

Sự xếp lá trên thân có ý nghĩa lớn trong việc hấp thụ ánh sáng. Phần lớn thực vật hạt kín có mẫu xếp lá mọc cách, với lá xếp theo vòng xoắn đi lên xung quanh thân. Mỗi lá kế tiếp nhú ra khoảng 137,50 từ vị trí của lá trước để nhận được nhiều ánh sáng nhất.

Trung gian giữa hai loài cây trên là loài cây sống ở nơi có ánh sáng vừa phải, khi bị che một ít vẫn không bị ảnh hưởng, mà còn có lợi, đó là những cây chịu bóng. Đối với nhóm cây này khi cường độ chiếu sáng tăng thì cường độ quang hợp cũng tăng nhưng chỉ tăng trong giới hạn. Dưới ánh sáng mạnh thì cường độ quang hợp cũng giảm. Có hiện tượng đó là vì dưới ánh sáng mạnh không những làm giảm hoạt động của thể hạt mà còn do tính nhạy cảm của bộ máy quang hợp với sự giảm sút độ ẩm và lượng nước trong lá khi nhiệt độ tăng lên.


Nắm được yêu cầu về ánh sáng của từng loài cây và các giai đoạn sống điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu càu của chúng để có năng suất cao là việc quan trọng trong sản xuất.


Liên quan đến thời gian chiếu sáng, người ta chia thực vật thành ba nhóm: cây ngày ngắn, cây ngày dài và cây trung tính. Cây ngày ngắn ra hoa và kết trái cần thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn, ngược lại ra hoa và kết trái cần thời gian chiếu sáng trong ngày dài (>14h) gọi là cây ngày dài. Cây ra hoa không phụ thuộc vào độ dài ngày thì gọi là cây trung tính.


Những cây cùng loài sống trong điều kiện chiếu sáng khác nhau có đặc điểm khác nhau, cụ thể: Cây ở nơi có ánh sáng mạnh có vỏ dày, màu nhạt, cây thấp, phân cành nhiều nên tán rộng. Cùng loài cây đó sống trong rừng thì thân cao, thẳng, có vỏ màu thẫm, cành chỉ tập trung ở ngọn. Các cành ở phía dưới và cành ở bên bị che bởi ánh sáng, quang hợp kém, chế tạo ít chất hữu cơ trong lúc đó vẫn phải hô hấp, dinh dưỡng, lượng chất hữu cơ tích lũy không đủ bù lượng tiêu hao nên cành khô héo dần và rụng sớm. Đó là sự tỉa cành tự nhiên. Ngay trong cùng một cây, lá là cơ quan trực tiếp hấp thu ánh sáng nên chịu ảnh hưởng nhiều của sự thay đổi cường độ ánh sáng. Do sự phân bố ánh sáng không đồng đều nên cách xếp lá không giống nhau. Các tầng dưới của lá thường nằm ngang nên có thể nhận được nhiều ánh sáng tán xạ, các lá ở tầng trên tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời nên xếp nghiêng để tránh bớt sự tiếp xúc với cường độ cao của ánh sáng, lá ở tầng giữa xếp lệch hướng về phía mặt trời, lá ở ngọn thường nhỏ, dày, cứng, có tầng cutin dày, mô giậu phát triển, nhiều gân, lá có màu nhạt, lá ở trong tán bị che bóng có phiến lớn, mỏng, mềm, tầng cutin mỏng, mô giậu kém phát triển, gân ít, lá có màu lục thẫm.

1.3. Sự thích nghi của động vật với ánh sáng
Đối với động vật, ánh sáng là nhân tố tín hiệu đối với hoạt động của động vật và là nhân tố nhận biết các thực vật xung quanh nhờ  cơ quan thị giác.

Khả năng cảm nhận được sự vật phụ thuộc vào cấu tạo mắt, ví dụ như ở các động vật không xương sống còn thấp cơ quan thị giác là các lỗ trong đó có chứa những tế bào cảm quang có sắc tố bao bọc xung quanh. Cơ quan thị giác hoàn thiện nhất ở động vật có xương sống, sâu bọ, chúng cho phép cảm nhận được hình dáng, kích thước, màu của sự vật và khoảng cách. 

Tuy nhiên ở những thí hoạt động vào lúc hoàng hôn và đêm không nhận biết được màu (chó, mèo, chuột đồng). Một số loài chim ăn đêm cũng thuộc loại này. Một số loài sống ở nơi ít ánh sáng ở trong nước có mắt to. Một số loài sống ở mặt nước, mắt được phân làm hai phần, một phần nhìn trong không khí, một phần nhìn trong nước. Loại mắt như vậy thường nhìn thấy ở bộ cánh cứng.

Nhiều động vật định hướng nhờ thị giác trong thời gian di cư. Khả năng định hướng của các loài mang tím bẩm sinh, được hình thành qua chọn lọc tự nhiên và mang tính bản năng. Khả năng này phát triển đặc biệt ở ong.

Nhiều thực nghiệm cũng đã chứng minh ánh sáng sau khi kích thích cơ quan thị giác, thông qua trung ương thần kinh gây nên hoạt động nội tiết của tuyến não thùy, từ đó ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục ở động vật. Người ta cũng đã ứng dụng ảnh hưởng của ánh sáng vào thực tế nuôi cá chép ở ruộng vùng Quế Lâm (Trung Quốc) do ảnh hưởng của ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao nên tuy cá thể còn nhỏ nhưng đã thành thục sinh sản sớm hơn một tuổi.

II. Thích nghi của sinh vật với môi trường có nhiệt độ khác nhau

2.1. Sự phân bố của nhiệt độ và vai trò của nhiệt độ với sinh vật

Nguồn nhiệt chủ yếu được sinh ra từ bức xạ mặt trời, phụ thuộc vào cường độ bức xạ ánh sáng. Do vậy, nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất biến đổi theo thời gian, theo vĩ độ địa lý, theo độ cao và độ sâu.

Càng xa khỏi xích đạo về các cực, nhiệt độ càng giảm, càng lên cao nhiệt độ càng giảm ở tầng đối lưu, càng xuống nước sâu, nhiệt độ cũng giảm dần và ổn định hơn so với bề mặt. Ngược lại, trong lòng đất, nhiệt độ càng cao khi xuống càng sâu. Ở những nơi khí hậu khô, nóng, độ che phủ của thực vật thấp, nhất là trên những hoang mạc, nhiệt độ rất cao và mức dao động của nó rất lớn theo thời gian.


Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiêp đến đời sống của sinh vật hoặc ảnh hưởng gián tiếp thông qua sự biến đổi của các yếu tố khác như lượng mưa, băng tuyết, độ ẩm, lượng bốc hơi, gió...

Liên quan với điều kiện nhiệt độ, trong sinh giới hình thành những nhóm loài ưa lạnh, sống ở những nơi nhiệt độ thấp, kể cả nơi bị bao phủ bởi băng tuyết và những loài ưa ấm, sống ở những nơi nhiệt độ cao, thậm chí cả trong các suối nước nóng. Nhiều nhóm loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiệt độ, thường phân bố ở những nơi có nhiệt độ dao động mạnh. Sống ở nhiệt độ cao, quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra mạnh hơn, tuổi thọ thường thấp hơn, tuổi sinh sản lần đầu đến sớm hơn sơ với những loài sống ở nhiệt độ thấp.

Liên quan đến thân nhiệt, sinh vật được chia làm hai nhóm sinh lý – sinh thái cơ bản: Nhóm sinh vật biến nhiệt: Ở chúng nhiệt độ cơ thể biến thiên theo nhiệt độ của môi trường, chúng điều hòa thân nhiệt bằng cách trao đổi nhiệt trực tiếp với môi trường. 

Nhóm sinh vật đồng nhiệt (hay nội nhiệt) gồm những sinh vật đã hình thành tim 4 ngăn, thân nhiệt luôn ổn định, độc lập với sự biến đổi của nhiệt độ bên ngoài. Chúng có cơ chế riêng để duy trì thân nhiệt và phát triển những thích nghi về hình thái và tập tính với sự biến đổi của nhiệt độ môi trường.

- Khi đi từ xích đạo lên các vùng vĩ độ cao, kích thước cơ thể của sinh vật biến nhiệt cùng loài hay gần nhau về nguồn gốc, nói chung, giảm ; đối với sinh vật đồng nhiệt lại thấy có hiện tượng ngược lại. Hơn nữa ở nơi quá lạnh ở động vật đồng nhiệt những bộ phận cơ thể nhô ra (đuôi, tai...) thường nhỏ lại (điều này thể hiện rõ trong qui tắc Allen và Becman.

2.2. Thích nghi của thực vật với nhiệt độ

Bảng 1.  Sự thích nghi của thực vật với nhiệt độ

	Các đặc điểm cụ thể
	Ý nghĩa thích nghi

	Ở những nơi trống trải, cường độ ánh sáng mạnh: Lá có lớp cutin, sáp hoặc lông ánh bạc hoặc có nhiều lông tơ.
	Lớp cutin, sáp hoặc lông làm giảm bớt các tia sáng xuyên qua lá, đốt nóng lá; hạn chế sự thoát hơi nước.

	Cây cao, vỏ dày, tầng bần phát triển
	Vỏ dày, tầng bần phát triển là lớp cách nhiệt tốt bảo vệ các cơ quan bên trong của cây.

	Lá cây bạch đàn xếp xiên góc, lá cây sắn rũ xuống
	Lá cây nằm xiên góc tránh bớt được các tia sáng chiếu thẳng vào bề mặt lá, làm cho lá đỡ bị đốt nóng.

	Lá cây rụng vào mùa đông lạnh
	Hạn chế thoát hơi nước và tiết kiệm năng lượng, tránh cho nước trong tế bào bị đông cứng khi tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp.

	Cây hình thành hạt có cỏ cứng và dày
	Hạt của nhiều loài cây có thể tồn tại trong điều kiện nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, khi gặp thuận lợi sẽ nảy mầm.

	Cây có rễ củ, chồi ngầm và thân ngầm dưới đất
	Củ, chồi và thân ngầm được bảo vệ dưới đất tránh các điều kiện khắc nghiệt của môi trường như hạn hán, cháy.., gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành cá thể mới.

	Tăng cường thoát hơi nước khi nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp.
	Thoát hơi nước mạnh sẽ làm giảm nhiệt độ lá cây.

	Cây sống nơi khô hạn tích luỹ nước
	Cây giữ được lượng nước cần thiết để duy trì các hoạt động của tế bào.



Với nhiệt độ khắc nghiệt, ở các vùng ôn đới lạnh hay thực vật vùng băng giá, vào thời điểm rét các cơ quan trên mặt đất của cây gỗ và bụi đóng băng nhưng chúng vẫn giữ khả năng sống. Trước đó cây đã tích lũy trong cơ thể một lượng đường lớn, một số axit amin và một số chất bảo vệ trong tế bào liên kết với nước. Nhờ khả năng giữ nước của đường và một số các chất khác mà nước trong tế bào không bị băng hình thành, chất nguyên sinh không bị hóa keo. Ngoài ra cây cũng hình thành thêm các bộ phận khác để cách nhiệt như tăng cường lớp bần, mọc thêm lông nhung…


Thực vậy chịu nóng có khả năng hạn chế sự hấp thu nhiệt nhờ các lông dày trên thân, lá hoặc nhờ lớp sáp có khả năng phản xạ ánh sáng, có tầng cutin dày để hạn chế sự mất nước, một số cây rụng lá hoặc lá biến thành gai có tác dụng giảm bề mặt tiếp xúc. Ở nhóm cây này có khả năng tích lũy đường và muối khoáng để tránh sự kết  tủa của keo nguyên sinh chất khi nhiệt độ cao. Một số loài khác có áp thẩm lọc cao, có thể lấy được các dạng nước trong đất, đồng thời thoát hơi nước mạnh, bảo vệ lá khỏi bị hỏng.


Phần lớn thực vật có một đáp ứng dự bị cho phép chúng sinh sống trong môi trường stress về nhiệt. Trên 400C ở hẩu hết các thực vật vùng ôn đới , trong các tế bào bắt đầu tổng hợp các protein sốc nhiệt để bảo vệ các protein khác không bị biến đổi về nhiệt. Đáp ứng này cũng xảy ra ở một số động vật và vi sinh vật khi gặp các stress nhiệt. Một số protein nhiệt là các protein chaperone hoạt động trong tế bào như là các giàn giáo tạm thời để giúp các protein khác gấp nếp thành dạng chức năng. Trong vai trò như là các protein sốc nhiệt, chúng liên kết với các protein khác và giúp ngăn chặn sự biến tính của các protein đó.

Một vấn đề mà thực vật phải đương đầu khi nhiệt độ môi trường giảm xuống là sự thay đổi về độ linh động của các màng tế bào. Khi màng bị lạnh ở dưới điểm tới hạn thì màng mất độ linh động vốn có do các lipit bị khóa lại thành cấu trúc tinh thể. Điều này làm biến đổi sự dẫn truyền các chất tan qua màng và cùng ảnh hưởng có hại lên các protein màng. Thực vật đáp ứng với stress lạnh nhờ biến đổi thành phần lipit màng, các lipit màng tăng lên theo tỷ lệ của axit béo không bão hòa. Các lipit này có hình dạng giúp giữ màng linh động ở nhiệt độ thấp nhờ ngăn chặn sự hình thành tinh thể. 

Sự đóng băng là một biến tướng nghiêm trọng hơn của stress lạnh. Ở nhiệt độ dưới đóng băng, băng hình thành trong thành tế bào và khoảng trống gian bào của phần lớn các thực vật. Bào tương thường không đóng băng ở nhirtj độ lạnh do chứa nhiều chất hòa tan . Sự giảm sút về lượng nước lỏng trong thành tế bào do sự hình thành băng làm giảm thế nước ngoại bào, làm cho nước rời khỏi tế bào chất ra ngoài. Kết quả sự gia tăng nồng độ các chất trong tế bào là có hại và có thể gây chết tế bào. Trong những vùng có mùa đông rất lạnh, thực vật đã tiến hóa thích nghi để đối phó với stress đóng băng. Cụ thể: trước khi mùa đông bắt đầu, tế bào của nhiều loài cây chịu sương giá làm tăng mức các chất tan đặc hiệu tế bào chất như các loại đường có thể chống chịu tốt ở nồng độ cao và giúp làm giảm sự mất nước khỏi tế bào trong quá trình đóng băng ngoại bào. Sự không bão hòa của lipit màng cùng tăng lên, nhờ đó duy trì ở mức độ thích hợp về độ linh động của màng.
2.3. Thích nghi của động vật với nhiệt độ

a. Hình thái

Động vật ổn định nhiệt độ cơ thể chủ yếu qua sự thích nghi về hình thái, cấu tạo giải phẫu, hoạt động sinh lý của cơ thể và tập tính lẩn tránh nơi có nhiệt độ không phù hợp.

Quy tắc về kích thước cơ thể (Qui tắc Becman): Động vật đẳng nhiệt sống ở vùng ôn đới thì kích thước cơ thể lớn hơn so với động vật cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau sống ở vùng nhiệt đới ấm áp. Ví dụ: voi và gấu vùng nhiệt đới có kích thước nhỏ hơn voi và gấu vùng ôn đới (có lớp mỡ dày(chống rét).

Quy tắc về diện tích bề mặt cơ thể (Qui tắc Allen): Động vật đẳng nhiệt sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi và các chi... thường bé hơn tai, đuôi, chi của động vật vùng nóng.

Như vậy: Khi sống ở vùng ôn đới có nhiệt độ lạnh, động vật hằng nhiệt có diện tích bề mặt cơ thể nhỏ (S/V nhỏ) qua đó hạn chế khả năng mất nhiệt của cơ thể. Khi sống ở vùng nhiệt đới nóng, động vật hằng nhiệt có diện tích bề mặt cơ thể lớn (S/V lớn) qua đó tăng cường khả năng tỏa nhiệt của cơ thể (trong đó S là diện tích bề mặt cơ thể, V là thể tích cơ thể)
b. Các hoạt động sinh lý

Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa. Ở nhiệt độ 25oC mọt trưởng thành ăn nhiều nhất, ở 18oC mọt ngừng ăn. Sự trao đổi khí của động vật cũng phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ môi trường càng cao thì cường độ hô hấp càng tăng.

c. Sự phát triển

Mỗi loài sinh vật có giới hạn chịu đựng hay một giới hạn sinh thái xác định. Tốc độ phát triển và số thế hệ trong năm của động vật phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Với sinh vật biến nhiệt trong quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ giữa thời gian và nhiệt độ, gọi là “thời gian sinh lý” và biểu diễn dưới dạng biểu thức:







T= (x-k)n

T: Tổng nhiệt hữu hiệu cần cho sự hoàn thành một giai đoạn hay cả đời sống.

x: nhiệt độ môi trường.

k: ngưỡng nhiệt phát triển.

n: số ngày cần để hoàn thành một giai đoạn hay cả đời sống.


Những sinh vật này cũng có những thích nghi riêng với điều kiện nhiệt độ biến đổi, đặc biệt là những thích nghi về mặt hình thái và các tập tính sinh thái (di cư trú đông hoặc ngủ đông, khả năng sống tiềm sinh với nhiệt độ...)

 
Nói chung các động vật ở vùng nhiệt đới có tốc độ tăng trưởng và có số thế hệ hàng năm nhiều hơn so với những loài có quan hệ họ hàng gần gũi với chúng ở vùng ôn đới.

d. Sự đình dục, ngủ hè và ngủ đông, sự sinh sản, sự phân bố


Khi điều kiện môi trường không thuận lợi sự phát triển của động vật biến nhiệt như sâu bọ lập tức bị đình chỉ. Đó là sự đình dục, sự đình dục được chi phối bởi các yếu tố trong và ngoài môi trường.


Nhiều loài động vật chỉ sinh sản trong điều kiện nhiệt độ thích hợp nhất. Nếu nhiệt độ môi trường cao hơn hoặc thấp hơn nhiệt độ cần thiết thì sự sinh sản ngừng trệ, vì nhiệt độ có ảnh hưởng đến chức phận của cơ quan sinh sản.


Nhiệt độ cũng được xem là nhân tố giới hạn trong sự phân bố của sinh vật, người ta chia động vật thành hai nhóm chính là động vật chịu nhiệt rộng và động vật hẹp nhiệt.


Toàn bộ sự thích nghi của cơ thể sống với điều kiện nhiệt độ không thuận lợi của môi trường có thể chia thành 3 phương thức chính: Phương thức tích cực, phương thức thụ động; phương thức lẩn tránh tác động của nhiệt độ không thuận lợi.

Bảng 2. Một số đặc điểm thích nghi của động vật với nhiệt độ môi trường

	Các đặc điểm
	Ý nghĩa thích nghi

	Thích nghi về hình thái và giải phẫu

	Nhiều loài có lớp lông bao phủ và lớp mỡ cách nhiệt nằm dưới lớp da
	Tạo lớp cách nhiệt của cơ thể

	Voi, gấu vùng khí hậu lạnh có cơ thể lớn, tai và đuôi nhỏ
	Cơ thể kích thước lớn tích luỹ được nhiều chất dinh dưỡng, nhờ đó ĐV sống qua được mùa đông kéo dài. Đồng thời, tai và đuôi nhỏ sẽ hạn chế toả nhiệt của cơ thể.

	Lớp mỡ nằm dưới da của ĐV sống dưới nước rất dày
	Làm giảm khả năng bị mất nhiệt của cơ thể

	Thích nghi về sinh lý

	Gặp nhiệt độ lạnh, cơ có phản ứng tăng hoạt động, quá trình trao đổi chất tăng mạnh hơn
	Cơ thể sản sinh thêm một lượng nhiệt nhờ đó chống được nhiệt độ lạnh của môi trường

	Khi trời lạnh, lượng máu dẫn ra da và các cơ quan như tai, mặt ... ít
	Hạn chế mức độ toả nhiệt của cơ thể

	Khi trời nóng nhiều loài ĐV mở rộng miệng và thở mạnh
	Làm tăng khả năng toả nhiệt của cơ thể nhờ đó nhiệt độ cơ thể giảm xuống

	Thích nghi về mặt tập tính

	ĐV tập trung thành đàn đông đúc khi nhiệt độ môi trường xuống quá thấp
	Nhiệt độ cơ thể toả ra làm ấm các cá thể bên cạnh

	ĐV ngủ đông, ngủ hè
	Tránh cho cơ thể bị đốt nóng hoặc bị lạnh


III. Sự thích nghi của sinh vật với nước và độ ẩm

3.1. Thích nghi của sinh vật sống trong nước

Bảng 3. Sự thích nghi của sinh vật sống trong nước

	Đặc điểm
môi trường nước
	Đặc điểm thích nghi của sinh vật

	Nước có độ đặc lớn, có tác dụng nâng đỡ cho các cơ thể sống
	-Nhiều loài thực vật có kích thước lớn như lá cây nong tằm, tảo thảm ở Thái Bình Dương, có phao nổi như ở thân cây dừa nước, có mô xốp bao bọc lấy thân như ở cây rau rút...

- Cơ thể nhiều loài động vật bơi nhanh nhờ hệ cơ phát triển và mình thon nhọn hạn chế sức cản của nước như cá mập, cá trích, cá thu, cá heo...

	Nước có nhiệt độ ổn định hơn trong không khí
	Sinh vật sống trong nước là những loài có giới hạn nhiệt hẹp.

	Cường độ ánh sáng trong nước yếu hơn trong không khí
	- Thực vật trong nước là những loài ưa bóng và ngày ngắn.

- Nhiều loài động vật không định hướng theo ánh sáng mà có khả năng định hướng bằng âm thanh. Các loài cá nhận biết vị trí bờ biển nhờ âm thanh của sóng, sứa nhận biết bão qua nhịp sóng và chúng kịp thời lặn xuống sâu.

	Nồng độ oxi hoà tan trong nước thấp (<20ml/lít), thấp hơn nồng độ của oxi trong không khí khoảng 21 lần. Lớp nước trên mặt giàu oxi hơn lớp nước sâu (do hoạt động quang hợp của thực vật thuỷ sinh)
	- Thực vật có cơ quan dự trữ khí: trong cuống lá cây bèo Nhật Bản, trong cuống lá và thân cây sen, súng...

- Thực vật chìm trong nước như các loài rong đuôi chồn, cây trang... trên cơ thể không có lỗ khí, không khí hoà tan thấm qua bề mặt cơ thể. Cơ thể có các khoảng trống chứa khi phát triển. Lá cây nổi trên mặt nước như lá súng chỉ có mặt lá phía trên tiếp xúc với không khí có lỗ khí, còn mặt lá phía dưới tiếp xúc với nước không có.

- Sinh vật trong nước hấp thụ oxi qua bề mặt cơ thể hoặc qua cơ quan chuyên hoá ở động vật như mang (cá, cua, hầu). Ví dụ: cá chạch hấp thu 63% lượng oxi qua da ( da mỏng.

- Một số loài động vật tăng cường bề mặt trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bằng cách kéo dài cơ thể ra như nhiều loài giun và hải quỳ hoặc thuỷ tức có nhiều tua miệng luôn khua nước.


- Thực vật chủ yếu phân bố ở lớp nước bề mặt do: ánh sáng phân bố theo các lớp nước nông sâu, tuỳ theo độ dài sóng khác nhau của từng tia sáng.

- Động vật thỉnh thoảng ngoi lên đớp khí trên mặt nước là do nồng độ oxi hoà tan trong nước thấp, điều kiện môi trường có nhiều thay đổi như mật độ sinh vật quá dày đặc hoặc môi trường bị ô nhiễm chất hữu cơ...([O2] giảm không đủ cho nhiều loài SV sinh sống (nổi lên mặt nước để thở.

3.2. Sự thích nghi của sinh vật sống trên cạn với độ ẩm

a. Thực vật

Bảng 4. Sự thích nghi của thực vật với độ ẩm

	Nhóm thực vật
	Đặc điểm thích nghi

	Nhóm cây ưa ẩm: sống nơi đất ẩm ướt như bờ ruộng, ao...
	Cây có lá to và mỏng, tầng cutin rất mỏng. Khả năng điều tiết nước yếu, gặp điều kiện khô hạn như nắng, nóng cây thoát nước rất nhanh nên bị héo. Ví dụ: cây vạn niên thanh, cây ráy, cây rau bợ, cây thài lài...

	Nhóm cây chịu hạn: Cây có khả năng sống nơi khô hạn kéo dài như sa mạc, savan, thảo nguyên.


	- Cây chịu hạn có khả năng trữ nước trong cơ thể (rễ, củ, thân và lá)

- Bảo vệ khỏi bị mất nước: 

      + lá, thân phủ sáp

      + vỏ có tầng cutin dầy

      + giảm số lượng lỗ khí trên lá, lỗ khí nằm sâu trong mô giậu, khi khô quá lỗ khí thường khép lại. 

      + thu hẹp diện tích lá tiêu giảm, xẻ thuỳ hoặc biến thành gai 

- Tăng khả năng tìm nước: 

     + rễ cọc rất  phát triển, có thể dài gấp hàng chục lần chiều cao thân

     + rễ chùm ăn lan trên mặt đất với diện tích lớn hơn diện tích tán cây để hấp thụ sương đêm

     + nhiều cây có rễ phụ cắm xuống đất hoặc treo lơ lửng trong không khí

- Khi quá khô hạn cây tồn tại dưới dạng hạt. Khi mưa đến, hạt nảy mầm, phát triển và nhanh chóng ra hoa kết trái, có trường hợp chưa mọc đủ lá. Hạt duy trì đời sống của loài. Đó là hiện tượng trốn hạn.

	Nhóm cây trung sinh: có tính chất trung gian giữa 2 nhóm trên.
	Hầu hết các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới, rừng cây lá rộng ôn đới...



Cây có thể bị stress do thiếu nước. Cây có nhứng đáp ứng khi thiếu nước giúp cây bảo toàn lượng nước nhờ giảm tốc độ thoát hơi. Sự mất nước làm cho các tế bào bảo vệ mất sức trương. Sự mất nước cũng kích thích sự tổng hợp và giải phóng axit abxixic trong lá, hoocmon này giúp lỗ khí luôn đóng lại nhờ tác động lên màng của tế bào bảo vệ.

Sự sinh trưởng của rễ cũng đáp ứng với sự thiếu nước. Trong một đợt khô hạn, đất thường khô từ vùng dưới bề mặt. Điều đó ức chế sự sinh trưởng của các rễ nông. Một phần do tế bào không đủ duy trì độ trương cần thiết cho sự kéo dài. Các rễ ở sâu hơn được đất bao quanh vẫn giữ được ẩm để tiếp tục sinh trưởng. Do đó, hệ rễ lây lan theo cách tối ưu hóa sự tiếp xúc với nước của đất. 
Quá nhiều nước cũng là một vấn đề với thực vật. Cây cảnh được tưới nhiều nước quá mức có thể lâm vào tình trạng thiếu oxi do đất thiếu các khoảng không khí để cung cấp oxi cho hệ rễ hô hấp. Một số thực vật có đặc điểm thích nghi về cấu trúc thích hợp với nơi sống rất ẩm ướt: Rễ của cây bị ngập nước sống ở vùng đầm lầy ven biển thường có rễ khí sinh; các thực vật ít chuyên hóa hơn vượt qua tình trạng thiếu oxi bằng việc kích thích các tế bào tạo ra etylen làm cho tế bào chết theo chương trình. Sự phân hủy các tế bào này tạo ra các ống khí có chức năng như các bình dưỡng khí cung cấp oxi cho hệ rễ bị ngập nước.
b. Sự thích nghi của động vật
Căn cứ vào nhu cầu về nước của độ ẩm, động vật chia thành 3 nhóm:

- Nhóm động vật ưa ẩm: sống nơi ẩm ướt, dưới đất và đòi hỏi lượng nước trong thức ăn cao.

- Nhóm động vật ưa khô: những loài chịu được thiếu nước lâu dài, nhờ cơ thể có các khả năng tích trữ nước, chống mất nước và sử dụng nước tiết kiệm.

- Nhóm động vật ưa ẩm vừa phải: mang đặc điểm trung gian giữa 2 nhóm trên. Vào mùa có độ ẩm không thích hợp, động vật thuộc nhóm này có khả năng di cư đến sống nơi khác có độ ẩm phù hợp hơn. Động vật thuộc nhóm này rất phong phú, là các loài chịu được sự thay đổi luân phiên giữa mùa khô và mùa mưa của vùng ôn đới và nhiệt đới gió mùa.

Đa số côn trùng khi độ ẩm thấp, tuổi thọ bị rút ngắn do mất nước. Nếu nhiệt độ thấp, độ ẩm cao(tử vong càng cao.

Động vật ưa ẩm:

- Không có cơ chế dự trữ và giữ nước trong cơ thể.

- ĐV hô hấp bằng da hoặc cơ quan hô hấp phụ(da và cơ quan hô hấp phụ phải ẩm.

- Hoạt động nhiều vào đêm, trong bóng râm hoặc trốn vào các hang hốc.

- Vào mùa đông lạnh hoặc khi thiếu nước chúng có thể ngủ thời gian dài trong hang đất hoặc vùi mình trong bùn ẩm ướt.

Động vật thích nghi khô hạn:
- Bọc vỏ sừng.

- Giảm bớt lượng tuyến mồ hôi.

- Nhu cầu nước thấp.

- Tiểu, đại tiện ít, phân khô.

- Có khả năng tạo nước nội bào nhờ các phản ứng phân huỷ mỡ hoặc tách nước từ dạng nước liên kết (lạc đà).

- Chuyển hoạt động vào ban đêm, trốn tránh trong bóng râm và hang hốc khi mức độ khô nóng vượt quá giới hạn sinh thái của chúng.

3.3. Nước, độ ẩm, sự tác động tổ hợp của nhiệt - ẩm lên đời sống sinh vật
a. Nước



Nước không chỉ là nơi sống của các loài thủy sinh mà còn là môi trường của các phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào sống, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố, sinh trưởng và phát triển của sinh giới.

Nước phân bố không đều trên hành tinh. Mưa nhiều ở xích đạo và nhiệt đới lên đến 2250mm/năm, thấp nhất ở các hoang mạc (dưới 250 mm), mưa tập trung chủ yếu trong mùa mưa (70-80% tổng lượng mưa cả năm).

Đại dương chứa 97,6% tổng lượng nước trên hành tinh, nước chứa trong băng ở 2 cực (trên 2%), còn lại là nước sông hồ, nước ngầm...Trong cơ thể sinh vật nước chiếm 50 – 70% khối lượng cơ thể, thậm chí đến 99% ( ở sứa).

b. Độ ẩm
Độ ẩm trong không khí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyết định sự phân bố của các loài trên bề mặt hành tinh.

  - Đối với thực vật, thoát hơi nước được xem là chiến lược của sự tồn tại. Nói chung, lượng chất hữu cơ tích tụ trong cơ thể thực vật tỉ lệ thuận với lượng nước bốc hơi qua lá. 

  Ở những nơi không khí quá ẩm, nhất là dưới tán rừng nhiệt đới thường xuất hiện các dạng thực vật sống bì sinh, khí sinh.

  - Liên quan đến độ ẩm, thực vật được chia thành 3 nhóm: Nhóm ưa ẩm, nhóm ưa ẩm vừa và nhóm chịu khô hạn

  Các loài chịu hạn có những thích nghi đặc biệt như khả năng trữ nước trong cơ thể; khả năng làm giảm lượng thoát hơi nước (lá phủ sáp, tầng cuticun dày, giảm số lượng lỗ thở, lá hẹp lại thành lá kim hay biến thành gai, rụng lá vào mùa khô); tăng khả năng tìm nước (rễ ăn sâu trong lòng đất hay trải rộng sát mặt đất, hình thành rễ phụ) và khả năng “trốn hạn” (tồn tại dưới dạng hạt)

- Đối với động vật, khi độ ẩm thay đổi, sự sinh trưởng, sinh sản, tuổi thọ của cá thể, mức sinh sản, mức sống sót và tử vong của quần thể cũng thay đổi. Nhiều loài côn trùng giảm tuổi thọ khi độ ẩm giảm; trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, mức tử vong của chúng cũng tăng lên. Những loài động vật sống ở nơi quá khô hạn thường giảm tuyến mồ hôi, có vỏ bọc để chống mất nước, nhu cầu nước thấp, giảm bài tiết nước (tiểu tiện ít, phân khô...). Chúng chuyển hoạt động vào ban đêm, ẩn nấp trong bóng hay sống chủ yếu ở trong hang hốc hoặc tiến hành di cư đến nơi có độ ẩm thích hợp. 
- Động vật có vú sống ở sa mạc, nơi khan hiếm nước, có quai Henle rất dào, giúp làm tăng hiệu quả tái hấp thụ nước, nước tiểu thải ra ít và đặc.

- Chim có quai henle ngắn hơn thú, do vậy khả năng cô đặc của nước tiểu kém hơn. Khắc phục nhược điểm đó, chom bảo tồn nước bằng cách thải axit uríc đỡ tốn nước.

- Thận của bò sát không có quai henle, khả năng cô đặc nước tiểu kém. Khắc phục nhược điểm đó, trực tràng có khả năng tái hấp thụ nước mạnh từ phân và nước tiểu, đồng thời thải axit uric tốn rất ít nước.

c. Tác động tổ hợp của nhiệt - ẩm 

Ẩm và nhiệt là 2 yếu tố quan trọng của khí hậu. Sự tác động tổ hợp của nhiệt - ẩm quyết định đến đời sống và sự phân bố của sinh giới. Bằng phương pháp đồ thị, người ta lập nên khí hậu đồ. Đó là phương pháp hữu hiệu để dự báo sự phát triển số lượng của quần thể động vật, nhất là các loài côn trùng có hại qua các năm hoặc sử dụng thủy nhiệt đồ trong công tác di giống các loài động thực vật từ một vùng này đến  một vùng khác.

IV. Đáp ứng của sinh vật với stress về muối
1. Đáp ứng của thực vật


Sự dư thừa NaCl hoặc do các muối khác trong đất đe dọa thực vật vì hai lý do. Đầu tiên là do sự hạ thế nước của dung dịch đất, muối có thể gây ra sự thiếu nước trong cây thậm chí đất có nhiều nước. Khi thế nước của dung dịch đất trở nên âm hơn, gradien thế nước từ đất đến rễ bị giảm xuống, từ đó làm giảm sự hấp thụ nước. Vấn đề thứ hai, với đất mặn là ở chỗ natri và các iôn nhất định là độc hại đối với cây khi mà nồng độ của chúng tương đối cao. Màng thấm chọn lọc của tế bào rễ ngăn cản sự hấp thụ phần lớn của các iôn độc hại, nhưng điều này chỉ làm trầm trọng hơn thêm vần đề hấp thụ nước từ đất có nhiều chất tan. Nhiều cây có thể đáp ứng với độ mặn vừa phải của đất nhờ tạo ra các chất tan chịu đựng tốt ở nồng độ cao: đó chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có tác dụng duy trì thế nước của tế bào âm hơn thế nước của dung dịch đất nhờ đó mà hệ rễ không nhận vào lượng muối độc hại. Song, phần lớn các thực vật không thể sống lâu dài trong điều kiện stress về muối. Ngoại trừ các cây chịu muối, halophyte với đặc tính tích nghi như có các tuyển muối giúp bơm muối ra ngoài qua biểu bì lá.
2. Đáp ứng của động vật


Cá xương nước ngọt có dịch cơ thể ưu trương so với nước nên nước từ môi trường xung quanh ngấm vào cơ thể qua da và mang. Vì vậy, thận của cá xương thải lượng lớn nước tiểu rất lõng kèm theo NH3. Cá xương bảo tồn muối bằng cách tăng cường tái hấp thu muối ở ống thận và hấp thụ muỗi từ nước vào mang.

Cá xương ở biểm có dịch cơ thể nhược trương so với nước biển nên bị mất nước qua da và mang. Chính vì vậy, cá xương thải rất ít nước tiểu kèm theo urê và bổ sung nước cho cơ thể bằng cách uống nước biển. Nhiều loài cá xương ở biển, neuphron của chúng không có cầu thận. Nước tiểu đặc được hình thành nhờ tiết các iôn vào trong ống thận.


Hoạt động của thận lưỡng cư giống như cá nước ngọt. Khi lưỡng cư ở nước, da của chúng hấp thụ tích cực muối từ môi trường nước và thận bài tiết một lượng lớn nước tiểu loãng chứa NH​3. Khi lên cạn, ếch bảo tồn nước cho cơ thể bằng cách tái hấp thụ nước ở bàng quang và thải ít nước tiểu trong có chứa urê. 
V. Môi trường không khí

  Khí quyển và các quá trình của nó ảnh hưởng đến đới sống sinh vật.

- Cây xanh thu nạp CO2 , nhưng thải ra O2 trong quá trình quang hợp ; ngược lại, khi hô hấp, mọi sinh vật đều sử dụng O2 , nhưng thải ra CO2, duy trì sự ổn định tỷ số CO2/O2 trong khí quyển cho đến thời kì Cách mạng Công nghiệp. Hiên nay, chỉ số này đang gia tăng do tăng hàm lượng CO2 bởi các hoạt động công nghiệp và các hoạt động công nghiệp. Hiện nay, tỉ số này đang gia tăng do tăng hàm lượng CO2 bởi các hoạt động công nghiệp và các hoạt động khác của con người.

- Sự vận động trao đổi khí theo chiều ngang (gió) và chiều thẳng đứng (khí thăng, khí giáng) có tác dụng điều hòa chế độ nhiệt - ẩm trên toàn hành tinh và còn là yếu tố sinh thái quan trọng. Gió không chỉ tạo điệu kiện cho sinh vật phát tán nòi giống, thực hiện quá trình thụ phấn ở thực vật mà còn quyết định đến những biến đổi về hình thái của các loài thực vật và động vật sống ở những nơi trống trải, nhiều gió. Gió còn làm tăng tốc độ bốc hơi nước bề mặt, gây mưa lớn ở nơi này, làm hạn nặng ở nơi khác, tạo nên những tác động trái ngược nhau đối với đời sống. Bão, lốc...ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của sinh vật và cả của con người. Tầng bình lưu là tầng khí quyển tự do, nhiệt độ tăng lên cho đến đỉnh của nó. Đáy tầng bình lưu là lớp ozon, có tác dụng bảo vệ mọi sự sống trên Trái Đất nhờ nó đã giữ lại 90% lượng bức xạ tử ngoại từ vũ trụ chiếu xuống hành tinh.


 - Sự gia tăng các khí thải công nghiệp (CO2, nito oxit, lưu huỳnh, CFCs...), bụi, vi khuẩn làm cho không khí bị nhiễm bẩn, Trái Đất đang ấm dần lên, nước đại dương ngày càng một dâng cao, tầng ozon bị bào mòn và chọc thủng đang là mối đe dọa cho sinh giới và nhân loại,

VI. Nhịp sinh học

6.1. Khái niệm

Nhịp sinh học là những hoạt động theo chu kỳ của sinh vật và là sự thích nghi của sinh vật với những thay đổi theo chu kỳ của môi trường.

Cơ chế: ánh sáng(tế bào thần kinh(tuyến nội tiết(hoocmon (trao đổi chất

6.2. Các loại nhịp sinh học

Bảng 5. Các loại nhịp sinh học ở sinh vật
	Các loại nhịp sinh học
	Ví dụ

	Nhịp ngày đêm
	- Gà hoạt động ban ngày

- Dơi hoạt động ban đêm

- Hoa quỳnh nở 12h đêm

	Nhịp thuỷ triều
	- Giun dẹp trong cát chui lên đúng thuỷ triều

- Sò thuỷ triều lên: mở vỏ và thuỷ triều xuống: khép vỏ.

	Nhịp tuần trăng
	-Rươi nổi lên mặt nước khi đã thành thục sinh dục vào ngày đầu tiên của tuần trăng tròn.

- Ốc vặn sinh sản vào đầu tuần trăng.

	Nhịp điệu mùa
	- Chim di cư

- Ếch nhái, gấu ngủ đông

- Cây rụng lá vào cuối mùa thu

	Nhịp điệu sinh lý cơ thể
	- Tổng hợp ADN, ARN ở tế bào, tổng hợp Pr, phân bào..., nhịp tim, nhịp thở...


VII. Tác động trở lại của sinh vật lên môi trường

- Tán lá che phủ mặt đất làm tăng độ ẩm không khí và đất.

- Xuất hiện các VSV trong đất, giun đất, thân mềm....phân giải xác ĐV, TV làm cho đất thêm  màu mỡ..

- Cây (Đất không bị xói mòn, giữ được nước cho nông nghiệp

(thay đổi nhiều nhân tố khí hậu, môi trường, đất, nước và hệ động thực vật trong rừng.

CHƯƠNG II. HỆ THỐNG CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1. Chỉ ra vai trò chủ yếu của ánh sáng với đời sông của thực vật?
Hướng dẫn trả lời:

- Ánh sáng được coi là nhân tố sinh thái vừa có tác dụng giới hạn, vừa có tác dụng điều chỉnh. Ánh sáng trắng là “nguồn sống” của cây xanh và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của thực vật. Ánh sáng phân bố không đều theo không gian và thời gian: Cường độ ánh sáng giảm từ xích đạo đến 2 cực Trái Đất do tăng góc lệch của tia sáng và do tăng độ dầy của lớp khí quyển bao quanh. Ánh sáng chiếu xuống tầng nước thay đổi về thành phần quang phổ, giảm về cường độ và độ dài thời gian chiếu sáng. Ở độ sâu trên 200m, ánh sáng không còn nữa, đáy biển là một màn đêm vĩnh cửu.

- Liên quan đến cường độ ánh sáng và nhu cầu ánh sáng, thực vật được chia làm 3 nhóm sinh thái: Nhóm ưa sáng, nhóm ưa bóng và nhóm chịu bóng, do đó thảm thực vật xuất hiện sự phân tầng của các nhóm cây thích ứng với cường độ chiếu sáng khác nhau. Rừng nói chung thường gồm 3 tầng cơ bản: Tầng cây ưa sáng vươn cao, tán hẹp; dưới nó là tầng cây ưa bóng, nhận ánh sáng khuếch tán; dưới đáy phân bố các cây chịu bóng. Ở rừng ẩm thường xanh nhiệt đới, tầng cây ưa sáng còn xuất hiện 3 - 5 tầng vượt tán, đạt đến độ cao 40-50m thậm chí 60m.

- Trong tầng nước, nhóm tảo lục, tảo lam phân bố ở lớp nước mặt, xuống sâu hơn xuất hiện tảo nâu, nơi tận cùng của sự chiếu sáng phân bố tảo đỏ.

- Ở vùng vĩ độ trung bình xuất hiện cây ngày dài và cây ngày ngắn, phụ thuộc vào độ dài thời gian chiếu sáng của vùng trong mùa hè và mùa đông.

Câu 2. Trình bày các đặc điểm hình thái, giải phẫu và sinh lý của cây ưa sáng và cây ưa bóng.

Hướng dẫn trả lời

	Cây 
	Đặc điểm hình thái
	Ý nghĩa thích nghi

	Cây bạch đàn

ưa

sáng
	Thân cao, thẳng
	Cây cao vươn lên tầng trên có nhiều ánh sáng

	
	Lá nhỏ xếp xiên, tán lá thưa
	Lá cây nằm xiên góc tránh bớt được các tia sáng chiếu thẳng vào bề mặt lá, làm cho lá đỡ bị đốt nóng.

	
	Màu lá nhạt, hạt lục lạp có kích thước nhỏ
	Hạt lục lạp nằm sâu trong thịt lá, tránh bị đốt nóng.

	
	Mặt trên của lá có lớp cutin dày, bóng
	Giảm bớt tia sáng xuyên qua lá, đốt nóng lá

	Cây

ráy

ưa

bóng
	Cây nhỏ
	Cây nhỏ sống dưới tán cây khác

	
	Lá to xếp xen kẽ nhau
	Lá cây tiếp nhận được nhiều ánh sáng hơn

	
	Màu lá sẫm, hạt lục lạp có kích thước lớn
	Hạt lục lạp nằm sát biểu bì lá, nhờ đó lá cây lấy được nhiều ánh sáng và duy trì quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu.


Câu 3. Ý nghĩa màu sắc thân của các loài động vật ưa hoạt động ban ngày đối với các hoạt động sống.

Hướng dẫn trả lời

- Liên quan đến ánh sáng, động vật được chia làm 3 nhóm: Nhóm ưa hoạt động ban ngày, nhóm ưa hoạt động ban đêm và nhóm ưa hoạt động lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Ở nhóm đầu, cơ quan tiếp nhận ánh sáng phát triển bình thường, thân có màu sắc sặc sỡ như những tín hiệu sinh học: nhận biết đồng loại, quyến rũ nhau trong họp đàn sinh sản, để ngụy trang tránh kẻ thù hay khi rình mồi, để dọa nạt...Ở nhóm sau, cơ quan thị giác thường kém phát triển hoặc quá tinh; màu sắc trên thân tối xỉn. Những sinh vật sống sâu, thị giác giảm, nhiều trường hợp tiêu biến hoàn toàn, thay vào đó là sự phát triển của cơ quan xúc giác và cơ quan phát sáng.

- Ánh sáng còn gây ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của nhiều loài động vật (sự đình dục ở côn trùng, tốc độ phát dục, thay đổi giới tính, trạng thái tâm sinh lý của các hoạt động sinh dục...)

Câu 4: Phân biệt cây một lá mầm và hai lá mầm về hình thái và cấu tạo của rễ, thân, lá ?
Hướng dẫn trả lời :

	
	Cây 1 lá mầm
	Cây hai lá mầm

	Đại diện
	Lúa, ngô, bèo, chuối, tre
	Bí, trúc đào, dâm bụt, bưởi

	Rễ
	Số lượng bó mạch rất nhiều, lớn hơn 9. 

Xếp lộn xộn. Bó mạch kín.

Ngoài ra ở rễ cây 1 lá mầm còn có vòng tế bào nội bì với đai Caspary hình chữ U (hay còn gọi là hình móng ngựa)

Rễ chùm
	Số lượng bó mạch thường ít hơn hoặc bằng 9. Xếp thành vòng tròn. Bó mạch hở.

Rễ cọc

	Lá
	Thịt lá không phân hóa thành mô giậu và mô xốp.

Không có gân chính

Bó mạch xếp song song

Một số cây như lúa, bèo tây ... có một loại tế bào kích thước to, không có lục lạp (tế bào vận động hoặc tế bào cơ) giúp lá cuộn lại khi trời khô, hạn.
	Thịt lá phân hóa thành mô giậu và mô xốp.

Có gân chính



	Thân
	Bó dẫn xếp lộn xộn. 

Giữa gỗ và libe không có tầng canvium (tầng phát sinh trụ).

Phần mô mềm ruột thường bị tiêu biến tạo các khoang trống như lúa, tre…
	Các bó dẫn tạo thành vòng.

Giữa gỗ và libe có tầng canvium (tầng phát sinh trụ).


Câu 5: Phân biệt cây thủy sinh và cây trên cạn?
Hướng dẫn trả lời:

	
	Cây thủy sinh
	Cây trên cạn

	Đại diện
	Bèo tây, sậy, sen, súng…
	Trúc đào, bưởi, cam, bí ngô …

	Một số điểm phân biệt
	· Có khoang chứa khí

· Không có lỗ khí (ở cây chìm trong nước) hoặc nếu có thì nhiều và phân bố ở cả 2 mặt của lá để lấy không khí (cây lá nổi trên mặt nước).

· Không có tế bào lông hút

· Mô giậu xuất hiện ít hoặc không xuất hiện

· Hàm lượng diệp lục ở mô đồng hóa ít.

· Mô dẫn kém phát triển hơn

· Mô cơ phát triển yếu(thân mềm, có thể có các tế bào đá nâng đỡ.

· Một số loài tầng biểu bì xuất hiện lục lạp.

· Những loài sống dưới tầng nước sâu có hệ sắc tố phụ để hấp thu các tia sáng có bước sóng ngắn.
	· Các tế bào mô mềm xếp xít nhau không tạo khoang chứa khí do môi trường đủ khí.

· Lỗ khí phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá.


Câu 6: Phân biệt cây thủy sinh và câyy trên cạn?

Hướng dẫn trả lời:

	
	Cây thủy sinh
	Cây trên cạn

	Đại diện
	Bèo tây, sậy, sen, súng…
	Trúc đào, bưởi, cam, bí ngô …

	Một số điểm phân biệt
	· Có khoang chứa khí

· Không có lỗ khí (ở cây chìm trong nước) hoặc nếu có thì nhiều và phân bố ở cả 2 mặt của lá để lấy không khí (cây lá nổi trên mặt nước).

· Không có tế bào lông hút

· Mô giậu xuất hiện ít hoặc không xuất hiện

· Hàm lượng diệp lục ở mô đồng hóa ít.

· Mô dẫn kém phát triển hơn

· Mô cơ phát triển yếu(thân mềm, có thể có các tế bào đá nâng đỡ.

· Một số loài tầng biểu bì xuất hiện lục lạp.

· Những loài sống dưới tầng nước sâu có hệ sắc tố phụ để hấp thu các tia sáng có bước sóng ngắn.
	· Các tế bào mô mềm xếp xít nhau không tạo khoang chứa khí do môi trường đủ khí.

· Lỗ khí phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá.


Câu 7: Phân biệt cây chịu hạn và cây ưa ẩm?
Hướng dẫn trả lời:

	
	Cây chịu hạn
	Cây ưa ẩm

	Đại diện
	Xương rồng, trúc đào…
	Thài lài, ráy, rau bợ…

	Một số đặc điểm phân biệt
	Không có khoang chứa khí

Tế bào có kích thước nhỏ

Mô giậu nhiều có cả phía trên và dưới của lá.

Lỗ khí ẩn: lỗ khí trốn sâu trong biểu bì, xung quanh có lông để hạn chế sự mất nước.

Kích thước lòng mạch nhỏ
	Tầng cutin mỏng(khả năng điều tiết nước kém.

Tế bào có kích thước lớn

Cây ưa ẩm chịu bóng (thài lài, ráy…) lá cây có ít lỗ khí, lỗ khí có ở cả 2 mặt. Lá mỏng, rộng bản, tầng cutin mỏng, mô giậu không phát triển 

Cây ưa ẩm ưa sáng (lúa, cói, rau bợ…) mô giậu phát triển, lá hẹp, ít diệp lục

Kích thước lòng mạch lớn


Câu 8: Phân biệt cây chịu hạn mọng nước và cây chịu hạn lá cứng?

Hướng dẫn trả lời: 

	
	Cây chịu hạn mọng nước
	Cây chịu hạn lá cứng

	Đại diện
	Lá bỏng, xương rồng, dứa…
	Trúc đào, phi lao, 

	Một số đặc điểm phân biệt
	Lá mọng nước 

Tầng cutin dày

Lớp vỏ dày

Trên mặt lá thường có lớp sáp hoặc lông rậm

Lỗ khí nằm chìm sâu trong biểu bì

Hệ thống mô mềm cực phát triển, tế bào có kích thước lớn( tác dụng tích nước

Nhiều loài có lá tiêu giảm biến thành gai có tác dụng hạn chế thoát hơi nước.

Gân lá kém phát triển


	Lá hẹp, phủ nhiều lông trắng bạc có tác dụng cách nhiệt.

Thành tế bào biểu bì và lớp cutin dày.

Mô mềm ít, không có mô chứa nước

Nhiều loài có lá tiêu giảm biến thành gai có tác dụng hạn chế thoát hơi nước. 

Gân lá phát triển.

Các cây trong họ lúa có tế bào cơ trong lá nên lá có thể cuộn lại(hạn chế sự tiếp xúc của lá với ánh sáng.


Câu 9: Trình bày các đặc điểm và ý nghĩa thích nghi của thực vật với nhiệt độ?
Hướng dẫn trả lời

	Các đặc điểm cụ thể
	Ý nghĩa thích nghi

	Ở những nơi trống trải, cường độ ánh sáng mạnh: Lá có lớp cutin, sáp hoặc lông ánh bạc hoặc có nhiều lông tơ.
	Lớp cutin, sáp hoặc lông làm giảm bớt các tia sáng xuyên qua lá, đốt nóng lá; hạn chế sự thoát hơi nước.

	Cây cao, vỏ dày, tầng bần phát triển
	Vỏ dày, tầng bần phát triển là lớp cách nhiệt tốt bảo vệ các cơ quan bên trong của cây.

	Lá cây bạch đàn xếp xiên góc, lá cây sắn rũ xuống
	Lá cây nằm xiên góc tránh bớt được các tia sáng chiếu thẳng vào bề mặt lá, làm cho lá đỡ bị đốt nóng.

	Lá cây rụng vào mùa đông lạnh
	Hạn chế thoát hơi nước và tiết kiệm năng lượng, tránh cho nước trong tế bào bị đông cứng khi tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp.

	Cây hình thành hạt có cỏ cứng và dày
	Hạt của nhiều loài cây có thể tồn tại trong điều kiện nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, khi gặp thuận lợi sẽ nảy mầm.

	Cây có rễ củ, chồi ngầm và thân ngầm dưới đất
	Củ, chồi và thân ngầm được bảo vệ dưới đất tránh các điều kiện khắc nghiệt của môi trường như hạn hán, cháy.., gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành cá thể mới.

	Tăng cường thoát hơi nước khi nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp.
	Thoát hơi nước mạnh sẽ làm giảm nhiệt độ lá cây.

	Cây sống nơi khô hạn tích luỹ nước
	Cây giữ được lượng nước cần thiết để duy trì các hoạt động của tế bào.


Câu 10: Thực vật thường phải chịu stress khô hạn thì thường chống chịu hơn với stress đóng băng so với thực vật không chịu khô hạn. Giải thích tại sao? 
Hướng dẫn trả lời:


Giống với stress khô hạn, sự đóng băng dẫn đến sự mất nước trong tế bào. Bất kỳ quá trình nào cũng làm giảm nhẹ stress khô hạn cũng như có khuynh hướng giảm nhẹ stress đóng băng.
Câu 11: Trình bày các thích nghi về hình thái, giải phẫu, sinh lý và tập tính của động vật với nhiệt độ?
Hướng dẫn trả lời:

	Các đặc điểm
	Ý nghĩa thích nghi

	Thích nghi về hình thái và giải phẫu

	Nhiều loài có lớp lông bao phủ và lớp mỡ cách nhiệt nằm dưới lớp da
	Tạo lớp cách nhiệt của cơ thể

	Voi, gấu vùng khí hậu lạnh có cơ thể lớn, tai và đuôi nhỏ
	Cơ thể kích thước lớn tích luỹ được nhiều chất dinh dưỡng, nhờ đó ĐV sống qua được mùa đông kéo dài. Đồng thời, tai và đuôi nhỏ sẽ hạn chế toả nhiệt của cơ thể.

	Lớp mỡ nằm dưới da của ĐV sống dưới nước rất dày
	Làm giảm khả năng bị mất nhiệt của cơ thể

	Thích nghi về sinh lý

	Gặp nhiệt độ lạnh, cơ có phản ứng tăng hoạt động, quá trình trao đổi chất tăng mạnh hơn
	Cơ thể sản sinh thêm một lượng nhiệt nhờ đó chống được nhiệt độ lạnh của môi trường

	Khi trời lạnh, lượng máu dẫn ra da và các cơ quan như tai, mặt ... ít
	Hạn chế mức độ toả nhiệt của cơ thể

	Khi trời nóng nhiều loài ĐV mở rộng miệng và thở mạnh
	Làm tăng khả năng toả nhiệt của cơ thể nhờ đó nhiệt độ cơ thể giảm xuống

	Thích nghi về mặt tập tính

	ĐV tập trung thành đàn đông đúc khi nhiệt độ môi trường xuống quá thấp
	Nhiệt độ cơ thể toả ra làm ấm các cá thể bên cạnh

	ĐV ngủ đông, ngủ hè
	Tránh cho cơ thể bị đốt nóng hoặc bị lạnh


Câu 12: Sự thích nghi của sinh vật sống trong nước được thể hiện như thế nào?
Hướng dẫn trả lời: 

	Đặc điểm

môi trường nước
	Đặc điểm thích nghi của sinh vật

	Nước có độ đặc lớn, có tác dụng nâng đỡ cho các cơ thể sống
	-Nhiều loài thực vật có kích thước lớn như lá cây nong tằm, tảo thảm ở Thái Bình Dương, có phao nổi như ở thân cây dừa nước, có mô xốp bao bọc lấy thân như ở cây rau rút...

- Cơ thể nhiều loài động vật bơi nhanh nhờ hệ cơ phát triển và mình thon nhọn hạn chế sức cản của nước như cá mập, cá trích, cá thu, cá heo...

	Nước có nhiệt độ ổn định hơn trong không khí
	Sinh vật sống trong nước là những loài có giới hạn nhiệt hẹp.

	Cường độ ánh sáng trong nước yếu hơn trong không khí
	- Thực vật trong nước là những loài ưa bóng và ngày ngắn.

- Nhiều loài động vật không định hướng theo ánh sáng mà có khả năng định hướng bằng âm thanh. Các loài cá nhận biết vị trí bờ biển nhờ âm thanh của sóng, sứa nhận biết bão qua nhịp sóng và chúng kịp thời lặn xuống sâu.

	Nồng độ oxi hoà tan trong nước thấp (<20ml/lít), thấp hơn nồng độ của oxi trong không khí khoảng 21 lần. Lớp nước trên mặt giàu oxi hơn lớp nước sâu (do hoạt động quang hợp của thực vật thuỷ sinh)
	- Thực vật có cơ quan dự trữ khí: trong cuống lá cây bèo Nhật Bản, trong cuống lá và thân cây sen, súng...

- Thực vật chìm trong nước như các loài rong đuôi chồn, cây trang... trên cơ thể không có lỗ khí, không khí hoà tan thấm qua bề mặt cơ thể. Cơ thể có các khoảng trống chứa khi phát triển. Lá cây nổi trên mặt nước như lá súng chỉ có mặt lá phía trên tiếp xúc với không khí có lỗ khí, còn mặt lá phía dưới tiếp xúc với nước không có.

- Sinh vật trong nước hấp thụ oxi qua bề mặt cơ thể hoặc qua cơ quan chuyên hoá ở động vật như mang (cá, cua, hầu). Ví dụ: cá chạch hấp thu 63% lượng oxi qua da ( da mỏng.

- Một số loài động vật tăng cường bề mặt trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bằng cách kéo dài cơ thể ra như nhiều loài giun và hải quỳ hoặc thuỷ tức có nhiều tua miệng luôn khua nước.


Câu 13. Sự thích nghi của thực vật với độ ẩm được thể hiện như thế nào?
Hướng dẫn trả lời:
	Nhóm thực vật
	Đặc điểm thích nghi

	Nhóm cây ưa ẩm: sống nơi đất ẩm ướt như bờ ruộng, ao...
	Cây có lá to và mỏng, tầng cutin rất mỏng. Khả năng điều tiết nước yếu, gặp điều kiện khô hạn như nắng, nóng cây thoát nước rất nhanh nên bị héo. Ví dụ: cây vạn niên thanh, cây ráy, cây rau bợ, cây thài lài...

	Nhóm cây chịu hạn: Cây có khả năng sống nơi khô hạn kéo dài như sa mạc, savan, thảo nguyên.


	- Cây chịu hạn có khả năng trữ nước trong cơ thể (rễ, củ, thân và lá)

- Bảo vệ khỏi bị mất nước: 

      + lá, thân phủ sáp

      + vỏ có tầng cutin dầy

      + giảm số lượng lỗ khí trên lá, lỗ khí nằm sâu trong mô giậu, khi khô quá lỗ khí thường khép lại. 

      + thu hẹp diện tích lá tiêu giảm, xẻ thuỳ hoặc biến thành gai 

- Tăng khả năng tìm nước: 

     + rễ cọc rất  phát triển, có thể dài gấp hàng chục lần chiều cao thân

     + rễ chùm ăn lan trên mặt đất với diện tích lớn hơn diện tích tán cây để hấp thụ sương đêm

     + nhiều cây có rễ phụ cắm xuống đất hoặc treo lơ lửng trong không khí

- Khi quá khô hạn cây tồn tại dưới dạng hạt. Khi mưa đến, hạt nảy mầm, phát triển và nhanh chóng ra hoa kết trái, có trường hợp chưa mọc đủ lá. Hạt duy trì đời sống của loài. Đó là hiện tượng trốn hạn.

	Nhóm cây trung sinh: có tính chất trung gian giữa 2 nhóm trên.
	Hầu hết các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới, rừng cây lá rộng ôn đới...


Câu 14: Cây đáp ứng với stress do thiếu nước và sự ngập úng như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:
a. Stress khô hạn


Cây có thể bị stress do thiếu nước. Cây có nhứng đáp ứng khi thiếu nước giúp cây bảo toàn lượng nước nhờ giảm tốc độ thoát hơi. Sự mất nước làm cho các tế bào bảo vệ mất sức trương. Sự mất nước cũng kích thích sự tổng hợp và giải phóng axit abxixic trong lá, hoocmon này giúp lỗ khí luôn đóng lại nhờ tác động lên màng của tế bào bảo vệ.


Sự sinh trưởng của rễ cũng đáp ứng với sự thiếu nước. Trong một đợt khô hạn, đất thường khô từ vùng dưới bề mặt. Điều đó ức chế sự sinh trưởng của các rễ nông. Một phần do tế bào không đủ duy trì độ trương cần thiết cho sự kéo dài. Các rễ ở sâu hơn được đất bao quanh vẫn giữ được ẩm để tiếp tục sinh trưởng. Do đó, hệ rễ lây lan theo cách tối ưu hóa sự tiếp xúc với nước của đất. 

b. Stress ngập úng.


Quá nhiều nước cũng là một vấn đề với thực vật. Cây cảnh được tưới nhiều nước quá mức có thể lâm vào tình trạng thiếu oxi do đất thiếu các khoảng không khí để cung cấp oxi cho hệ rễ hô hấp. Một số thực vật có đặc điểm thích nghi về cấu trúc thích hợp với nơi sống rất ẩm ướt: Rễ của cây bị ngập nước sống ở vùng đầm lầy ven biển thường có rễ khí sinh; các thực vật ít chuyên hóa hơn vượt qua tình trạng thiếu oxi bằng việc kích thích các tế bào tạo ra etylen làm cho tế bào chết theo chương trình. Sự phân hủy các tế bào này tạo ra các ống khí có chức năng như các bình dưỡng khí cung cấp oxi cho hệ rễ bị ngập nước.

Câu 16. Sự sai khác cơ bản giữa sinh vật đồng nhiệt và sinh vật biến nhiệt.

Hướng dẫn trả lời:

* ĐV biến nhiệt có thân nhiệt biến đổi theo điều kiện môi trường (bao gồm VSV, protozoa, TV, ĐV không xương sống và ĐV có tim 3 ngăn. ĐV hằng nhiệt có thân nhiệt không phụ thuộc vào môi trường ( khả năng chinh phục thiên nhiên và phân bố rộng hơn

* ĐV biến nhiệt kích thước cơ thể thường tăng theo chiều đi từ vĩ độ cao xuống vĩ độ thấp. ĐV hằng nhiệt: kích thước cơ thể và kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi tuân theo qui tắc Anlen + Becman

* Qui tắc kích thước cơ thể (qui tắc Becman)

- Sống ở ôn đới (nhiệt độ lạnh) có kích thước cơ thể lớn hơn động vật cùng loài hay có quan hệ họ hàng gần khi sống ở vùng nhiệt đới (nhiệt độ ấm, nóng)

· Ví dụ: Voi, gấu ở vùng lạnh có kích thước lớn hơn voi, gấu ở nhiệt đới

* Qui tắc về kích thước tai, đuôi, chi… cơ thể (qui tắc Anlen)

- Sống ở ôn đới ( nhiệt độ lạnh) có kích thước tai, đuôi, chi…. nhỏ hơn động vật cùng loài hay có quan hệ họ hàng gần khi sống ở vùng nhiệt đới (nhiệt độ ấm, nóng)

· Ví dụ: Thỏ ở vùng lạnh có kích thước tai, đuôi nhỏ hơn thỏ ở nhiệt đới

Câu 17.  Cơ sở sinh lý của qui tắc Anlen và Becman

Hướng dẫn trả lời:

a. Qui tắc: 


- Theo quy tắc K. Bergman : Động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới thì kích thước cơ thể lớn hơn so với động vật cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần sống ở vùng nhiệt đới ấm áp.  


- Quy tắc D. Allen cho rằng : động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới có tai, đuôi, và các chi… thường bé hơn tai, đuôi, chi… của động vật ở vùng nóng. 
b. Cơ sở sinh lý

· ĐV hằng nhiệt là:


+ Thân nhiệt cơ thể ổn định, không phụ thuộc nhiệt độ mt


+ Thuộc các lớp: chim, thú, người

· Cơ sở sinh lý: Mối tương hỗ giữa bộ phận sinh nhiệt và tỏa nhiệt do hệ Thần kinh và nôi tiết điều khiển


+ Sinh nhiệt là quá trình dị hóa


+ Tỏa nhiệt phụ thuộc vào diện tích bề mặt. Nếu s lớn thì tỏa nhiệt càng nhiều ( sinh nhiệt càng phải lớn để duy trì cơ thể

c. Giải thích

* Bergman: Sự chênh lệch về nhiệt độ cơ thể với môi trường của động vật hằng nhiệt sống ở vùng lạnh lớn hơn vùng nóng ( thoát nhiệt nhiều ( bộ phận sinh nhiệt phải lớn (V lớn) và phải giảm tối đa bộ phận tỏa nhiệt. SV nhỏ là hướng tác động của CLTN trong quá trình hình thành loài (s/v càng nhỏ, càng có ưu thế phát triển, f alen, TPKG càng lớn)


- ĐN hằng nhiệt sống ở cùng nóng có sự chênh lệch nhiệt nhỏ, do vậy s/v lớn, là hướng tác động của CLTN trong quá trình hình thành loài.


( ĐV hằng nhiệt vùng lạnh có KTCT lớn hơn sv cùng loài ở vùng nóng

· Alen:


- Đv hằng nhiệt sống ở vùng lạnh có kích thước tai đuôi chi nhỏ…


- ĐV hằng nhiệt sống ở vùng lạnh có sự chênh lêch về nhiệt lớn, thoát nhiệt nhiều do vậy CLTN duy trì các đặc điểm giảm sự mất nhiệt (s/v nhỏ là hướng tác động của CLTN trong quá trình hình thành loài sv ở vùng lạnh). Tai , đuôi, chi là bộ phận có s/v lớn ( hướng chọn lọc là làm tiêu giảm kích thước các bộ phận ( giảm được tỷ lệ s/v cho toàn cơ thể.

Câu 18. Một nhà sinh thái so sánh sinh trưởng của một loài thực vật thân cỏ mọc ở hai vị trí A và B khác nhau. Để so sánh quần thể ở hai vị trí, mỗi vị trí nhà sinh thái thu lấy 30 cá thể, đo chiều dài rễ, sinh khối rễ và sinh khối chồi lá. Số liệu thu được ghi trong bảng sau:

	Vị trí
	Chiều dài trung bình rễ (cm)
	Sinh khối trung bình rễ (g)
	Sinh khối trung bình chồi (g)

	A
	27,2 ± 0,2
	348,5 ± 0,5
	608,7 ± 0,1

	B
	13,4 ± 0,3
	322,4 ± 0,6
	708,9 ± 0,2


Theo như các số liệu thu được, nhận định nào dưới đây đúng:

1. Thế nước trong đất ở vị trí B ít hơn vị trí A

2. Năng suất ở thực vật ở vị trí A cao hơn vị trí B

3. Nước trong đất ở vị trí A ít hơn vị trí B

4. Dinh dưỡng trong đất ở vị trí B ít hơn A.

Hướng dẫn trả lời

1. Sai: Chiều dài trung bình rễ ở vị trí B ngắn hơn chiều dài trung bình rễ ở vị trí A.

2. Sai. Vì sinh khối trung bình chồi ở vị trí A thấp hơn

3. Đúng. Vì các con số trong bảng cho thấy nước ở vị trí A ít, do vậy để thích nghi thì nhóm thực vật này phải có cơ chế tăng diện tích tiếp xúc với môi trường để lây nước và muối khoáng. 

4. Sai. Vì chiều dài trung bình rễ ở vị trí B ngắn hơn chiều dài trung bình rễ ở vị trí A mà sinh khối trung bình chồi ở B lại cao hơn A.

Câu 19. Có 5 loài động vật cùng bậc phân loại, gần nhau về nguồn gốc, phân bố tại các vị trí xác định như sau: Loài A phân bố tại đỉnh núi cao 100m, loài B sống ở vùng trung lưu sông, loài C sống ở ven bờ nơi chịu ảnh hưởng của nước sông, loài D và loài E đều sống ở vùng nước khơi, nhưng loài D ở độ sâu 50m, còn loài E tại độ sâu 5000m. Em hãy cho biết:

a. Loài A và B loài nào rộng nhiệt , hẹp nhiệt?

b. Trong các loài B, C, D, E loài nào rộng muối nhất và loài nào hẹp muối nhất?

c. Hai loài D và E có những khác nhau cơ bản nào? Hãy đặt tên cho các loài B, D, C, E theo nồng độ muối?

d. Trong các loài A, B, C, D, E có loài nào rộng áp suất? Nếu có loài rộng áp suất thì nó phân bố ở đâu? Hãy giải thích cho những điều khẳng định của mình?

Hướng dẫn trả lời

a. Loài A rộng nhiệt hơn loài B do loài B sống ở nước nên nhiệt độ nước ổn định hơn.

b. Trong 4 loài thì loài B rống muối nhất, loài E hẹp muối nhất vì loài B sống ở vùng trung lưu sông nơi có nồng độ muối dao động mạnh. Loài E sống ở sâu do vậy nồng độ muối thay đổi hẹp

c. Loài D và E có sự khác nhau cơ bản: Loài D rộng muối hơn và chịu một áp suất cột nước nhỏ hơn E.

Đặt tên: B – nước ngọt; C – nước lợ; D, E – nước mặn. Trong đó D là sinh vật tầng mặt, E là sinh vật tầng đáy.

d. Không có loài nào rộng áp suất do chúng đều sống ở những vùng xác định. Nếu có một loài nào đó rộng áp suất thì loài đó phải sống được ở mọi vị trí (mọi điều kiện áp suất khác nhau).

Câu 20. Dựa vào nhu cầu ánh sáng, người ta chia các động vật thành mấy nhóm. Đặc điểm của mỗi nhóm.  Ý nghĩa của màu sắc trên thân động vật.

Hướng dẫn trả lời

Căn cứ vào phản ứng với ánh sáng của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm: nhóm hoạt động ban ngày; nhóm hoạt động ban đêm, nhóm hoạt động lúc hoàng hôn, bình minh.

a. Nhóm hoạt động ban ngày

- Có cơ quan tiếp nhận ánh sáng từ các tế bào cảm quang đơn giản phân bố trên cơ thể động vật bậc thấp đến cơ quan cảm nhận ánh sáng của động vật bậc cao.

- Có màu sắc sặc sỡ

- Hoạt động mạnh vào ban ngày, ngủ về đêm.

b. Nhóm hoạt động ban đêm

- Thị giác không phát triển

- Thính giác, xúc giác phát triển

- Hoạt động vào ban đêm

c. Nhóm ưa hoạt động chuyển giao giữa ngày và đêm

- Mắt thường được phát triển theo hướng mở rộng tầm nhìn, mắt to ra hoặc được đính trên những cuống thịt dài, có thể xoay về các phía.

- Thị giác không phát triển

* ý nghĩa màu sắc trên thân động vật

- Giúp con vật nhận biết đồng loại.

- Ngụy trang.

- Màu sắc báo hiệu.

- Hấp dẫn bạn tình

Câu 21. Trình bày một số đặc điểm thích nghi của thực vật, động vật với nhiệt độ môi trường, ý nghĩa của các đặc điểm thích nghi đó. Nêu 1 số biến đổi thích nghi của thực vật với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Ý nghĩa của các biến đổi đó
Hướng dẫn trả lời

* Thực vât ở vùng nhiệt độ cao

- Lá có lớp cutin, lớp sáp hoặc lớp lông ánh bạc, có nhoeeuf lông tơ ( giảm bớt tia sáng qua lá, đốt nóng lá.

- Lá cây thường nằm xiên góc ( tránh tác dụng của tia nắng chiếu thẳng vào bề mặt lá

- Tăng cường thoát hơi nước khi nhoeetj độ cao, độ ẩm thấp ( giảm đốt nóng lá.

* Thực vật vùng lạnh có đặc điểm

- Rụng lá vào mùa đông ( hạn chế thoát hơi nước và tiết kiệm năng lượng, tránh làm cho nước trong tế bào bị đông cứng khi nhiệt độ thấp.

- Một số cây có lá kim, giảm bớt sự thoát hơi nước

- Vỏ cây dày, tầng bần phát triển ( tạo ra lớp cách nhiệt để bảo vệ cơ quan bên trong.

- Cây hình thành hạt có vỏ cứng, dày, giúp hạt có thể tồn tại trong điều kiện quá nóng hay quá lạnh, gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm.

- Cây tạo protein đặc biệt, chống đóng băng khi nhiệt độ xuống thấp

* Thực vật ở nơi khô cạn

- Lá hoặc thân tích nước ( giữ được lượng nước cần thiết để duy trì các hoạt động sống của tế bào.

- Rễ ăn sâu, lan rộng, thân thấp ( làm giảm tác dụng của nhiệt và lấy nước, khoáng dễ dàng.

Câu 22. Kể các đặc điểm hình thái, sinh lí và tập tính của động vật thích nghi với môi trường nóng khô. 

Hướng dẫn trả lời

- Cơ thể bọc vỏ sừng (bò sát)

- Giảm tuyến mồ hôi

- Nhu cầu nước thấp, tiểu ít, phân khô

- Tạo nước nội bào nhờ phản ứng phân hủy mỡ (lạc đà)

- Chuyển hoạt động vào ban đêm, trốn nóng trong hang

Câu 23. Tại sao nói ánh sáng là nhân tố chủ yếu có mặt trong môi trường: Trong mùa đông hay mùa hạ, nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn sinh thái của bò sát, ếch nhái.Vậy chúng có bị chết không ? Giải thích tại sao ?

a. Có thể nói ánh sáng là nhân tố chủ yếu của môi trường toàn cầu.

b. Ánh sáng là nguyên nhân chủ yếu của môi trường
Hướng dẫn trả lời

 a. Vì : ánh sáng chính là năng lượng. Khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất tạo ra nhiệt, nhiệt tạo nên sự chênh lệch áp suất giữa các vùng gây ra gió, nhiệt còn làm bốc hơi nước. Khi nhiệt lên cao gặp lạnh hơi nước ngưng tụ thành mưa, tuyết gây mưa và tuyết rơi, nhiệt ẩm điều hòa khí hậu toàn hành tinh

b. Trong mùa đông hay mùa hạ, nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn sinh thái của bò sát, ếch nhái chúng có không bị chết

- Vì :  Chúng có tập tính tìm đến nơi có điều kiện nhiệt độ thích hợp để trú ngụ

  Câu 24. Tại sao nói ánh sáng là nhân tố chủ yếu có mặt trong môi trường: Trong mùa đông hay mùa hạ, nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn sinh thái của bò sát, ếch nhái.Vậy chúng có bị chết không ? Giải thích tại sao ?
a. Có thể nói ánh sáng là nhân tố chủ yếu của môi trường toàn cầu.

b. Ánh sáng là nguyên nhân chủ yếu của môi trường
Hướng dẫn trả lời

 a. Vì : ánh sáng chính là năng lượng. Khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất tạo ra nhiệt, nhiệt tạo nên sự chênh lệch áp suất giữa các vùng gây ra gió, nhiệt còn làm bốc hơi nước. Khi nhiệt lên cao gặp lạnh hơi nước ngưng tụ thành mưa, tuyết gây mưa và tuyết rơi, nhiệt ẩm điều hòa khí hậu toàn hành tinh

b. Trong mùa đông hay mùa hạ, nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn sinh thái của bò sát, ếch nhái chúng có không bị chết

- Vì :  Chúng có tập tính tìm đến nơi có điều kiện nhiệt độ thích hợp để trú ngụ

Câu 25. Sinh vật trả lời lại sự biến đổi của môi trường bằng phản ứng thích nghi nào?

Hướng dẫn trả lời:

- Trong quá trình tốn tại và phát triển do chịu nhiều tác động, sinh vật phải chủ động để thích nghi với môi trường và nguồn sống giới hạn bằng những phản ứng thích nghi về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh lý, sinh thái và tập tính.

- Sự thích nghi được hình thành trong quá trình tiến hóa của loài và mang tính tương đối, sinh vật thỏa mãn được nguồn thức ăn, sinh sản, phát tán nòi giống, chống lại vật dữ, bệnh tật có hiệu quả cho sự tồn tại và phát triển của loài. Sự thích nghi chủ yếu để nâng cao mức sống sót, sinh sản và khả năng phát tán nòi giống.

- Sự thích nghi của TV, ĐV với môi trường được thể hiện qua bảng sau:

	Đặc điểm thích nghi
	Động vật
	Thực vật

	Chống đỡ với các điều kiện MT vô sinh
	- Lông dày

- Di cư tránh rét

- Ngủ đông
	- Rựng lá

- Chống rét (quần tụ)

- Tạo củ

	Phương thức kiếm ăn
	- Mũi dài, thính để đào bới thức ăn (dế mèn)

- Cổ dài để kiếm lá trên ngọn

- Lưỡi dài để đớp nhanh (rắn)
	- Rề chùm, nhiều lông rễ để rễ hút nước, khoáng

- Lá rộng, mỏng để hấp thụ nhiều ánh sáng

	Khả năng trốn tránh vật dữ
	- Chạy nhanh

- Có gai (nhím)

- Mùi hôi

- Màu sắc ngụy trang
	- Nhiều gai

- Lá chứa chất độc

- Lá mọc thấp tránh bị gặm

	Khả năng quyến rũ và thụ phấn
	- Màu khoe mẽ

- Hương hấp dẫn bạn đời

- Sừng khỏa (hươu)
	- Hoa hấp dẫn côn trùng

	Di cư và phát tán nòi giống
	Di cư
	Quả "bay" hay quả "bám"


Câu 26. Biểu đồ dưới đây minh họa sự thay đổi nhiệt độ không khí trong một ngày tại hai địa điểm: dưới tán rừng và ở vùng trống trong rừng. 
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a)  Quan sát biểu đồ và mô tả sự thay đổi của hai nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm không khí  trong một ngày  trong mối  liên quan với nhân  tố  sinh  thái nhiệt độ ở mỗi địa điểm nêu trên. 

b)  Hãy so sánh các đặc điểm thích nghi nổi bật giữa hai nhóm thực vật thường phân bố tương ứng ở hai địa điểm nêu trên.

Hướng dẫn trả lời.

a. Nhìn chung cường độ ánh áng tăng và giảm trong ngày tương ứng với sự thay đổi của nhiệt độ

· Vùng trống: cường độ ánh sáng thay đổi nhiều trong ngày

· Ở dưới tán: cường độ ánh sáng mặt trời thay đổi không nhiều.

Độ ẩm không khí thay đổi theo sự tác động của tổ hợp nhiệt - ẩm. Vào buổi sáng, khi nhiệt độ tăng, lượng nước bốc hơi nhiều, thoát hơi tăng, độ ẩm không khí tăng cao. Vào cuối buổi chiều, nhiệt độ giảm dẫn, lượng nước bốc hơi giảm nên độ ẩm cũng giảm dần.

b. Cây ở vùng trống là cây ưa sáng, còn cây ở dưới tán là cây ưa bong. So sánh hai loại cây này theo các tiêu chí: vị trí phân bố, hình thái, giải phẫu lá, cách xếp lá, hoạt động sinh lý.

Câu 27. Các nhân tố môi trường  có tác động lớn đến cấu trúc và chức năng của một hệ sinh thái, trong đó có nhân tố nhiệt độ. Hãy cho biết sự khác nhau về nhiệt độ giữa vùng xích đạo và vùng cực gây ra sự khác nhau về động học giữa một hệ sinh thái xích đạo với một hệ sinh thái vùng cực.

Hướng dẫn chấm

· Nhiệt độ vùng xích đạo cao, tạo điều kiện thuận lợi và tối ưu hoá các phản ứng sinh hoá, dẫn đến các quá trình sinh tổng hợp diễn ra nhanh, do đó các sinh vật trong hệ sinh thái phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, quá trình phân giải các chất hữu cơ bởi các sinh vật phân giải cũng diễn ra nhanh. Các chất được vận chuyển theo chu trình vật chất với tốc độ nhanh hơn so với ở vùng cực. 
· Ngược lại, nhiệt độ vùng cực thấp, sẽ kém thuận lợi cho các phản ứng sinh hoá, dẫn đến các quá trình sinh tổng hợp diễn ra chậm, do đó các sinh vật trong hệ sinh thái phát triển chậm hơn; đồng thời quá trình phân giải các chất hữu cơ bởi các sinh vật phân giải cũng diễn ra chậm hơn. Các chất được vận chuyển theo chu trình vật chất với tốc độ chậm hơn ở vùng xích đạo. 
· Do hệ sinh thái vùng xích đạo phát triển mạnh, cùng với tốc độ chuyển hoá mạnh hơn thì dòng năng lượng cũng đi vào mạnh mẽ hơn so với vùng cực. 

Câu 28. Có hai loài động vật biển (A và B), loài A sống ở tầng mặt vùng cửa tiếp giáp sông với biển, loài B sống ở vùng khơi, dưới độ sâu 50m so với mặt nước. Hãy cho biết:

- Loài nào rộng nhiệt, loài nào hẹp nhiệt?

- Loài nào rộng muối, loài nào hẹp muối?

Hướng dẫn trả lời:

Loài A sống ở tầng mặt vùng cửa tiếp giáp sông với biển, loài B sống ở vùng khơi, dưới độ sâu 50m so với mặt nước

- Loài A – rộng nhiệt, B – hẹp nhiệt; vùng cửa sông có sự dao động nhiệt lớn, vùng khơi ở độ sâu 50m nhiệt ổn định

- Loài A – rộng muối, B – hẹp muối; vùng cửa sông có sự dao động nồng độ muối lớn, vùng khơi ở độ sâu 50m có nồng độ muối ổn định.

Câu 29. 
a.  Tại sao có thể nói ánh sáng là nhân tố chủ yếu của môi trường toàn cầu?

b. Trong mùa đông hay mùa hạ, nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn sinh thái của bò sát, ếch nhái. Vậy chúng có bị chết không ? Giải thích tại sao ?

Hướng dẫn trả lời.

a. Có thể nói ánh sáng là nhân tố chủ yếu của môi trường toàn cầu:

Vì : ánh sáng chính là năng lượng. Khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất tạo ra nhiệt, nhiệt tạo nên sự chênh lệch áp suất giữa các vùng gây ra gió, nhiệt còn làm bốc hơi nước. Khi nhiệt lên cao gặp lạnh hơi nước ngưng tụ thành mưa, tuyết gây mưa và tuyết rơi, nhiệt ẩm điều hòa khí hậu toàn hành tinh.
b. Trong mùa đông hay mùa hạ, nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn sinh thái của bò sát, ếch nhái chúng có không bị chết : Vì :  Chúng có tập tính tìm đến nơi có điều kiện nhiệt độ thích hợp để trú ngụ.
Câu 30: Thực vật có những cơ chế nào để đáp ứng với sự úng ngập?
Hướng dẫn trả lời:

- Quá nhiều nước cũng là một vấn đề với thực vật. Cây cảnh được tưới nhiều nước quá mức có thể lâm vào tình trạng thiếu oxi do đất thiếu các khoảng không khí để cung cấp oxi cho hệ rễ hô hấp. Một số thực vật có đặc điểm thích nghi về cấu trúc thích hợp với nơi sống rất ẩm ướt: Rễ của cây bị ngập nước sống ở vùng đầm lầy ven biển thường có rễ khí sinh.

- Ở các thực vật ít chuyên hóa hơn vượt qua tình trạng thiếu oxi bằng việc kích thích các tế bào tạo ra etylen làm cho tế bào chết theo chương trình. Sự phân hủy các tế bào này tạo ra các ống khí có chức năng như các bình dưỡng khí cung cấp oxi cho hệ rễ bị ngập nước.

PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
I. Kết luận


Chuyên đề đã giải quyết được các nhiệm vụ đề ra cụ thể như sau:

1. Đã tóm lược được mạch kiến thức của chuyên đề dùng làm tư liệu cho học sinh ôn thi tốt nghiệp, đại học và thi học sinh giỏi các cấp.

2. Lựa chọn được 30 câu hỏi tự luận để giải thích tính thích nghi của sinh vật và các vấn đề liên quan dùng để ôn kiến thức nền và luyện thi Học sinh giỏi.

II. Đề xuất

Do thời gian hoàn thiện chuyên đề ngắn nên chắc chắn chuyên đề còn rất nhiều thiếu sót. Tác giả mong muốn cùng với các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu chuyên đề này sâu hơn, mong nhận được nhiều có đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để chuyên đề hoàn thiện, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến thi thực hành sinh thái thích nghi.

Xin chân thành cảm ơn!








      Tác giả: 
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành: Lý luận dạy học sinh học, NXB GD. Hà Nội, 1996.

2. TS. Vũ Đức Lưu: Sinh học 12 chuyên sâu, tập 2, tiến hóa và sinh thái học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009

3. Vũ Trung Tạng, Cơ sở sinh thái học, NXB Giáo dục, 2008

4. Sách giáo khoa 12, NXBGD. Hà Nội 2008

5. Sách bài tập 12, NXB GD. Hà Nội 2008
6. Tài liệu giáo khoa chuyên sinh học trung học phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 các cuốn:
- Sinh lý học thực vật

- Sinh lý học động vật

- Sinh thái học

7. Tuyển tập đề thi olympic 30-4 năm 2010, 2011, 2012, 2013 và các đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia – NXB Giáo dục.


8. Tuyển tập các đề thi HSG Quốc gia và Quốc tế các năm từ 2008 -2010 -NXB Giáo Dục.

9. Campbell & Reece, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam dịch và xuất bản năm 2011.

10. Các đề thi học sinh giỏi quốc gia; các đề đề xuất học sinh giỏi Duyên hải bắc bộ (2010 -2014), Trại hè Hùng Vương (2009 – 2014) .


